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1. Đặt vấn đề
Hiện nay bản thân tôi là một giáo viên giảng dạy môn Toán tại trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng thành  phố Hồ Chí Minh. Tôi rất quan tâm về phương pháp dạy học và một số kĩ năng chung trong hoạt động nghề nghiệp hiện nay. Đối với học sinh hệ trung cấp chuyên nghiệp hầu như các em có điểm đầu vào thấp và các em vào vừa học văn hóa, vừa học nghề nên tôi rất băn khoăn làm như thế nào để đào tạo được các em học sinh hệ trung cấp chuyên nghiệp sau khi ra trường các em phải có các năng lực và các kĩ năng đáp ứng được nhu cầu của xã hội, của doanh nghiệp và góp phần phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước. Bản thân tôi là một giáo viên sau khi tham gia học các chuyên đề của lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính và đọc các tài liệu tôi tâm đắc nhất là hai chuyên đề đó là chuyên đề 4 (Một số kĩ năng chung trong hoạt động nghề nghiệp của giảng viên đại học) và chuyên đề 7 (Phương pháp dạy học đại học theo định hướng phát triển năng lực). Bản thân tôi đã vận dụng, phát triển cách giảng dạy vào trong quá trình giảng dạy môn Toán tại trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh.  
Chương trình Toán phổ thông đã chỉ rõ “Môn Toán phải góp phần quan trọng vào việc phát triển năng lực trí tuệ, hình thành khả năng suy luận đặc trưng của toán học cần thiết cho cuộc sống, rèn luyện kĩ năng vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải các bài toán đơn giản của thực tiễn, phát triển khả năng suy luận có lý, hợp lôgic trong những tình huống cụ thể, khả năng tiếp cận và biểu đạt các vấn đề một cách chính xác”. Nhiệm vụ của giảng dạy Toán không chỉ là dạy các kiến thức liên quan đến toán  mà còn dạy cả các kĩ năng, phương pháp tư duy và tính cách cho người học. Trong các nhiệm vụ của giảng dạy Toán thì việc dạy cho người học các kĩ năng toán học là rất quan trọng, bởi vì không có kĩ năng thì không phát triển được tư duy và cũng không đáp ứng được yêu cầu giải quyết vấn đề. 
 Chủ đề “Đạo hàm và ứng dụng đạo hàm” là một trong những chủ đề quan trọng của chương trình môn toán bậc trung cấp chuyên nghiệp, nó chiếm một lượng kiến thức cũng như thời gian với tỷ lệ khá lớn so với chương trình Toán bậc trung cấp chuyên nghiệp, đồng thời đây là chủ đề được ứng dụng rộng rãi trong toàn bộ chương trình môn Toán. Nội dung của chủ đề này thường được đưa vào hoặc để vận dụng trong nhiều dạng bài toán khác nhau thông qua các bài tập áp dụng, qua các bài kiểm tra thường xuyên, kì thi kết thúc học phần và kì thi tốt nghiệp bậc trung cấp chuyên nghiệp.
Trong quá trình giảng dạy môn Toán ở bậc trung cấp chuyên nghiệp tôi thấy các em học sinh còn gặp một số khó khăn và sai lầm khi giải quyết các bài toán thuộc chủ đề “Đạo hàm và ứng dụng của đạo hàm” trong môn Toán mà một trong  các nguyên nhân là các em còn thiếu một số các kĩ năng, phương pháp học tập cần thiết liên quan đến nội dung này nói riêng cũng như các nội dung khác của môn Toán nói chung. Chính vì vậy tôi đã quyết định chọn đề tài nghiên cứu cho bài thu hoạch sau khi học bồi dưỡng lớp chức danh nghề nghiệp giảng viên chính của bản thân là: “Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng giải bài toán chủ đề đạo hàm và ứng dụng của đạo hàm cho học sinh bậc Trung cấp chuyên nghiệp”.
2. Cơ sở lí luận và thực trạng
2.1. [bookmark: _Toc279175755][bookmark: _Toc279177397]Đổi mới phương pháp dạy học 
Quan điểm đổi mới phương pháp dạy học bao gồm sự đổi mới trên các phương diện: Cách dạy, cách học, cách tổ chức và cách kiểm tra đánh giá. Cốt lõi của đổi mới dạy và học là hướng tới hoạt động học tập tích cực, chủ động, sáng tạo chống lại thói quen học tập thụ động. Chuyển từ dạy học lấy giáo viên làm trung tâm sang dạy học lấy học sinh làm trung tâm, làm cho học sinh tư duy, sáng tạo và hoạt động nhiều hơn trong một tiết học. Thay vì sử dụng lối dạy truyền thống một chiều, nặng về thuyết trình, giảng giải các kiến thức có sẵn, giáo viên cần phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo, tự học, kĩ năng vận dụng vào thực tiễn, phù hợp với đặc điểm từng học sinh, tác động đến tình cảm và đem lại niềm vui, tạo sự hứng thú trong học tập cho học sinh, tận dụng được công nghệ mới áp dụng vào dạy học.
Đổi mới phương pháp dạy học thì giáo viên không chỉ cung cấp kiến thức mà còn phải thiết kế, tổ chức, hướng dẫn học sinh hoạt động để học sinh tích cực tham gia vào các hoạt động học tập do giáo viên tổ chức và chỉ đạo. Từ đó tự lực khám phá kiến thức mình chưa biết chứ không phải tiếp thu thụ động những kiến thức sẵn có. Giáo viên cần đặt ra những tình huống thực tế để học sinh trực tiếp quan sát, làm thí nghiệm, thảo luận, giải quyết theo cách riêng của bản thân, từ đó học sinh lĩnh hội được kiến thức mới
Môn Toán giữ một vị trí hết sức quan trọng, nó là môn học có tính trừu tượng và tính thực tiễn phổ dụng. Những tri thức và kĩ năng toán học trở thành công cụ để học tập các môn học khác, đồng thời nó cũng là công cụ để nghiên cứu nhiều ngành khoa học khác, là công cụ để tiến hành các hoạt động trong cuộc sống. Cùng với tri thức môn toán cung cấp cho học sinh những kĩ năng như vẽ hình, kĩ năng tính toán, kĩ năng đọc và vẽ biểu đồ, vẽ đồ thị, kĩ năng đo đạc ước lượng, kĩ năng sử dụng các công cụ toán học và máy tính điện tử…. Phương pháp dạy học môn Toán ngoài việc cung cấp cho học sinh những kiến thức và kĩ năng toán học cần thiết thì môn Toán còn góp phần phát triển năng lực trí tuệ chung như phân tích tổng hợp, trừu tượng hóa, khái quát hóa. Rèn luyện những đức tính phẩm chất người lao động đó là tính cẩn thận, tính chính xác, tính kỷ luật, tính phê phán, tính sáng tạo, tính thẩm mỹ…
Từ những đặc điểm và vị trí của môn Toán, trong quá trình dạy học, người giáo viên cần xác định rõ nhiệm vụ của việc dạy học toán đó là: Truyền thụ kiến thức, kĩ năng vận dung toán học vào thực tiễn. Cụ thể là cung cấp cho học sinh một hệ thống vững chắc những tri thức, kĩ năng, phương pháp, cơ bản và hiện đại sát với thực tiễn, đồng thời trau dồi cho học sinh khả năng vận dụng những hiểu biết toán học vào việc học tập các môn học khác và vận dụng vào đời sống lao động sản xuất. Trong đó kĩ năng cơ bản, thói quen và năng lực tự học, năng lực vận dụng kiến thức vào cuộc sống được đặt lên hàng đầu. Quá trình thực hiện đổi mới phương pháp dạy học nói chung và phương pháp dạy học toán nói riêng, việc rèn luyện kĩ năng là hết sức quan trọng. Bởi vì trong cuộc sống hàng ngày, trong từng vấn đề cụ thể đòi hỏi con người phải có những kĩ năng làm việc, kĩ năng giải quyết các vấn đề đặt ra.
2.2. [bookmark: _Toc279175757][bookmark: _Toc279177399]Kĩ năng
[bookmark: _Toc279175758][bookmark: _Toc279177400]2.2.1. Khái niệm kĩ năng
Kĩ năng là khả năng vận dụng kiến thức đã có (Khái niệm, cách thức, phương pháp) vào việc giải quyết nhiệm vụ được giao.Tuy nhiên trong thực tiễn dạy học ta thấy việc vận dụng kiến thức đã học vào nhiệm vụ cụ thể học sinh thường gặp nhiều khó khăn bởi vì các em không phát hiện được mối liên hệ giữa cái bản chất tri thức và đối tượng.
    	 Đối với học sinh bậc trung cấp chuyên nghiệp, kĩ năng giải toán thường thể hiện ở khả năng lựa chọn một phương pháp giải thích hợp cho mỗi bài toán khác nhau. Việc lựa chọn một cách giải hợp lí nhất, ngắn gọn và rõ ràng, trong sáng, không chỉ dựa vào việc nắm vững các kiến thức đã học, mà một điều khá quan trọng là hiểu sâu sắc mối liên hệ chặt chẽ giữa các bài học, các chương, các phân môn của toán học và các môn học khác trong chương trình học, biết áp dụng nó vào việc tìm tòi phương pháp giải tốt nhất cho bài toán đặt ra. 
[bookmark: _Toc279175760][bookmark: _Toc279177402]2.2.2.  Phân loại kĩ năng học tập môn toán
Có nhiều cách để phân loại kĩ năng học tập nói chung và kĩ năng học tập môn toán học nói riêng. Theo các chuyên gia tâm lý giáo dục, kĩ năng học tập thường được chia thành 4 nhóm cơ bản:
a) Kĩ năng nhận thức
Kĩ năng nhận thức trong môn toán bao gồm nhiều khía cạnh như: kĩ năng nắm bắt một khái niệm, định lý; kĩ năng áp dụng thành thạo mỗi quy tắc, công thức, trong đó có yêu cầu vận dụng linh hoạt, tránh máy móc, đơn điệu và khô cứng.
Ví dụ 1:  Khi học khái niệm đạo hàm giáo viên cần hiểu đây là khái niệm có tính chất kiến thiết vì vậy khái niệm này được thiết lập bởi các bài toán thực tế thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như cơ học (tính vận tốc tức thời), điện (tính cường độ dòng điện tức thời)… Các bài toán có bản chất khác nhau đó cuối cùng cũng sẽ dẫn đến một dạng bài toán tương tự nhau là tìm giới hạn và dạng của giới hạn là: 

b) Kĩ năng thực hành
	Môn Toán chứa đựng  kĩ năng vận dụng tri thức vào hoạt động giải bài toán, kĩ năng toán học hoá các tình huống thực tiễn (Trong bài toán hoặc trong đời sống), kĩ năng thực hành cần thiết trong đời sống thực tế.
Ví dụ 2: Khi có định nghĩa đạo hàm thì học sinh sẽ rút ra được các bước tính đạo hàm từ đó xây dựng quy tắc tính, qua quy tắc tính rút ra được công thức tính đạo hàm các hàm số cơ bản, hoặc từ những công thức đã có.
Từ  ta có thể tính đạo hàm của tất cả các hàm số mà biến đổi về dạng. Tính đạo hàm hàm số  (Khi chưa học công thức đạo hàm hàm ) bằng cách biến đổi  
c) Kĩ năng tổ chức hoạt động nhận thức
     Chẳng hạn khi biết đồ thị hàm số bậc 3 có tâm đối xứng hay đồ thị hàm số bậc 4 dạng trùng phương có trục đối xứng thì khi vẽ các đồ thị này nếu không có tính chất trên thì học sinh thường tính sai và phải kiểm tra lại nội dung thuộc khâu tính toán. 
        Từ bài toán ban đầu chưa liên quan đến kiến thức về đạo hàm, nhưng khi giải quyết bài toán thì phải vận dụng kiến thức này.
d) Kĩ năng tự kiểm tra đánh giá
     Kĩ năng tự kiểm tra đánh giá là bước cuối cùng của nhận thức, của kết quả của một quá trình học tập một vấn đề nào đó.
[bookmark: _Toc279175762][bookmark: _Toc279177404]2.2.3. Rèn luyện kĩ năng liên quan đến năng lực của từng học sinh
 	Năng lực biểu lộ ở tính nhanh, tính dễ dàng, chất lượng tiếp nhận và thực hiện hoạt động, ở bề rộng của sự di chuyển, tính mới mẻ, tính độc đáo của hoạt động giải quyết những vấn đề mới. Năng lực là tổ hợp các thuộc tính kĩ năng của con người để thực hiện thành công một hoạt động nào đó. Năng lực gắn với khả năng hoàn thành một hoạt động cụ thể, chỉ nảy sinh và quan sát được trong giải quyết những yêu cầu mới mẻ và do đó nó gắn liền với tính sáng tạo tuy khác nhau về mức độ. Năng lực có thể rèn luyện để phát triển được, với các cá nhân khác nhau thì năng lực cũng khác nhau. 
Ta thấy rằng:  Khi giải Toán được xem như một quá trình thì chiến lược, các phương pháp, quy trình thủ thuật mà học sinh sử dụng để giải Toán sẽ là những điều quan trọng. Chúng là những bộ phận cơ bản của quá trình giải Toán, được đặc biệt chú ý trong chương trình môn Toán.
        Khi giải Toán được xem như một kĩ năng cơ bản thì khả năng lựa chọn các phương pháp giải và các kĩ thuật giải là những vấn đề then chốt mà HS phải học khi giải quyết vấn đề.
Ví dụ 3:   Từ định lí về dấu đồng biến, nghịch biến của hàm số
        Giả sử hàm số f  có đạo hàm trên khoảng K
        a) Nếu  với mọi  thì hàm số f  đồng biến trên K.
        b) Nếu  với mọi thì hàm số f  nghịch biến trên K.
        c) Nếu  với mọi thì hàm số f  không đổi trên K.
Học sinh có thể phát hiện ra được quy tắc tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn như sau:
Giả sử hàm số liên tục trên đoạn và có đạo hàm trên khoảng  có thể trừ một số hữu hạn điểm. Nếu   chỉ tại một số hữu hạn điểm thuộc  thì ta thực hiện các bước:
Bước 1. Tìm các điểm   thuộc  tại đó  có đạo hàm bằng 0 hoặc không có đạo hàm.
Bước 2. Tính .
Bước 3. So sánh các giá trị tìm được. Số lớn nhất trong các giá trị đó là giá trị lớn nhất của  trên đoạn  số nhỏ nhất trong các giá trị đó là giá trị nhỏ nhất của  trên đoạn 
Rèn luyện, rèn luyện kĩ năng cho HS, giáo viên cần chú ý các đối tượng học sinh, bởi vì việc nhận thức của mỗi một con người khác nhau. Đối với đối tượng học sinh yếu giáo viên cần rèn luyện và rèn luyện kĩ năng vận dụng, tiến tới nhận biến quy trình thực hiện các bước giải (Tựa thuật toán). Đối với học sinh khá thì  giáo viên cần chú ý bồi dưỡng kĩ năng suy luận, kĩ năng biến đổi, huy động kiến thức … 
[bookmark: _Toc279175764][bookmark: _Toc279177406]3. Chương trình môn Toán chủ đề: “Đạo hàm và ứng dụng đạo hàm” bậc trung cấp chuyên nghiệp
3.1. Chương trình môn Toán bậc trung cấp chuyên nghiệp
      Chương trình môn Toán bậc trung cấp chuyên nghiệp giữ vai trò hết sức quan trọng. Nó nhằm góp phần phát triển nhân cách; góp phần phát triển năng lực trí tuệ chung như phân tích tổng hợp, khái quát hóa, trừu tượng hóa,… Rèn luyện những đức tính, phẩm chất của học sinh như tính cẩn thận chính xác, tính kỷ luật, tính phê phán, tính sáng tạo, bồi dưỡng óc thẩm mỹ.
[bookmark: _Toc279175765][bookmark: _Toc279177407]3.2. Nội dung giải toán chủ đề: “Đạo hàm và ứng dụng của đạo hàm” bậc trung cấp chuyên nghiệp
· Tính đạo hàm của hàm số bằng định nghĩa.
·  Tìm điều kiện của tham số để hàm số có đạo hàm tại một điểm.
· Qui tắc tính đạo hàm (Đạo hàm hàm số sơ cấp, các hàm số siêu việt).
· Đạo hàm cấp cao (Tính toán, chứng minh).
· Tính giới hạn hàm số.
· Xét tính đơn điệu của hàm số (Tìm khoảng đơn điệu, tìm điều kiện của tham số để hàm số đồng biến hay nghịch biến trên khoảng).
· Tìm cực trị hàm số (Tìm điểm cực trị, giá trị cực trị. Điều kiên của tham số để hàm số có cực tri, cực đại, cực tiểu. Tìm điều kiện để hàm số có cực trị thỏa mãn một số tính chất nào đó.
· Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.
· Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số.
· Tiếp tuyến của đồ thị hàm số (Lập phương trình tiếp tuyến, các tính chất về điểm, đường liên quan đến tiếp tuyến…)
· Định lý Lagrange (Chứng minh bất đẳng thức, chứng minh bài toán về nghiệm phương trình).
Áp dụng để giải các bài toán đại số (Chứng minh bất đẳng thức, tìm điều kiện để phương trình, bất phương trình có nghiệm, Giải phương trình, bất phương trình, hệ phương trình, hệ bất phương trình, tìm giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất).
[bookmark: _Toc279175773][bookmark: _Toc279177415]4. Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng giải toán đạo hàm và ứng dụng đạo hàm
[bookmark: _Toc279175774][bookmark: _Toc279177416]Trong chương trình Toán bậc trung cấp chuyên nghiệp chủ đề “Đạo hàm và ứng dụng của đạo hàm” có nhiều dạng bài toán khác nhau. Để tiện cho việc rèn luyện kĩ năng cho học sinh thực hành, vận dụng tôi xin được đưa ra một số biện pháp rèn luyện kĩ năng cần được hướng dẫn và rèn luyện cho học sinh theo các nội dung dưới đây.
4.1. Biện pháp 1: Rèn luyện kĩ năng tính đạo hàm và nắm vững bản chất của đạo hàm
Trước hết cần phải nói rằng toán học gắn liền với việc tính toán. Tính chính xác nhanh và ngắn gọn là những yêu cầu rất cơ bản và là yêu cầu đầu tiên để học tốt môn toán. Kĩ năng tính toán nó có ý nghĩa quan trọng trong thực tế và đời sống, trong sản xuất kinh doanh và trong kĩ thuật. Tuy vậy không phải việc tính toán lúc nào cũng dễ dàng mà cần phải nắm được bản chất của từng đối tượng cần tính; như tính biểu thức; giải phương trình; chứng minh; tính đạo hàm; giới hạn… mỗi loại đều có tính đặc thù riêng. Trong kĩ năng tính đạo hàm đòi hỏi học sinh cần có kĩ năng tính, tìm giới hạn và nắm được bản chất của khái niệm bản chất của từng loại hàm số.
4.1.1. Rèn luyện kĩ năng tính đạo hàm bằng định nghĩa
Định nghĩa đạo hàm được hình thành từ nhiều bài toán thực tế như bài toán về tìm vận tốc tức thời một chất điểm chuyển động tại một thời điểm t0, tìm cường độ dòng điện tức thời trong vật lí, tìm tốc độ phản ứng tức thời trong hóa học, bài toán về tiếp tuyến của đồ thị hàm số.Những bài toán này đều quy về bài toán tìm: 

Như vậy bản chất của toán học về khái niệm đạo hàm là giới hạn. Trong việc rèn luyện kĩ năng giải toán tính đạo hàm chúng ta không thể không nhắc, rèn luyện cho học sinh tính giới hạn. Ngoài ra để giải quyết được nhiều loại toán về ứng dụng đạo hàm học sinh không thể không biết tính đạo hàm.
Tính đạo hàm bằng định nghĩa đã được giáo trình Toán 3 trình bày một cách khá rõ, bởi vì nó được coi như là thuật toán, thực hiện ba bước. Tuy vậy trong quá trình giải các bài toán liên qua đạo hàm một bên thì các em gặp một số sai lầm và lúng túng, trong các bài toán dạng này thì đòi hỏi các em học sinh phải biết liên hệ giữa các bài toán từ đó các em có kĩ năng giải toán theo chủ đề này. 
Ví dụ 4:   Tính đạo hàm của hàm  số: 
Đây là ví dụ rất cơ bản cho dạy toán tính đạo hàm của hàm số có chứa dấu giá trị tuyệt đối nó không những giúp ta lưu ý trong phương pháp tính đạo hàm bởi dạng hàm số cho bởi nhiều công thức mà còn cho ta thấy được mối liên hệ giữa tính đạo hàm và tính liên tục . 
Câu hỏi đặt ra là các em tính như thế nào? HS sẽ trả lời là theo qui tắc để tính. Điều này không sai, nhưng ở bước thứ hai các em có  học sinh sẽ tính như sau:
Ta có 
Vậy là các em đã bị sai trong lời giải rồi! Nguyên nhân sai ở đây là tại điểm phía bên trái và bên phải cho hai công thức khác nhau, vì vậy tại đây phải tính đạo hàm trái, và đạo hàm phải.
Ta đã biết rằng tính đạo hàm các hàm số sơ cấp thường vận dụng công thức tính thì không có gì khó. Nhưng tính đạo hàm tại một điểm thì phải vận dụng định nghĩa đạo hàm. Qua ví dụ trên cần nêu ra cá câu hỏi: Khi nào thì sử dụng công thức để tính, khi nào thì phải dùng định nghĩa.nếu học sinh nào nắm chắc được vấn đề thì có thể các em giải quyết được các lớp bài toán dạng có dấu giá trị tuyệt đối. 
Ví dụ 5: Tính đạo hàm của các hàm số:

TXĐ: 
Ta có 

Trong bài toán này học sinh chỉ cần vận dụng, nhận biết được mối liên hệ với ví dụ trên là giải quyết được ngay. 
Đạo hàm tại  được tính theo công thức đạo hàm của thương, còn tại  thì phải dùng định nghĩa và kết quả là tại  hàm số không có đạo hàm. 
Trong quá trình dạy học ta thấy học sinh hay vấp những phải đó là thiếu phương pháp học, học máy móc, rập khuôn thiếu nhìn nhận sự vật, hiện tượng một cách thấu đáo, nhìn nhận được sự khác nhau và giống nhau ở các bài toán sau khi đã thay đổi giả thiết, kết luận hoặc biến đổi ở dạng khác. Vì vậy khi ra giảng dạy giáo viên thường cố ý thay đổi hình thức bài toán để sửa chữa những sai lầm cho học sinh từ đó rèn luyện kĩ năng tính toán và các kĩ năng tư duy khác cho các em.
4.1.2. Rèn luyện kĩ năng tính đạo hàm bằng công thức
Từ định nghĩa đạo hàm và các kiến thức liên quan giáo trình đã xây dựng được các công thức tính đạo hàm của các hàm số cơ bản, hàm số lượng giác, đạo hàm cấp cao, tuy vậy người giáo viên cũng cần quan tâm rèn luyện kĩ năng cho học sinh ở khâu tính toán và biến đổi cơ bản:
Ví dụ 6: Tính đạo hàm hàm số: 

Có nhiều học sinh  gặp bài toán này cho là đơn giản quá và bắt tay làm ngay để không mất thời gian! Như vậy cũng tốt, nhưng có cách giải khác nào nữa và ngắn gọn hơn không? Nếu các em chịu suy nghĩ một chút và sử dụng trục căn thức thì kết quả cho ta ngay! Các em thử tính xem? Học sinh suy nghĩ và trả lời. Ta có:

[bookmark: _Toc279175775][bookmark: _Toc279177417]4.2.  Biện pháp 2: Rèn luyện cho học sinh kĩ năng đọc và vẽ đồ thị
 Đồ thị là gì? Cho hàm số  xác định trên tập D. Ta biết rằng: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tập hợp (C) các điểm có tọa độ  với x D, được gọi là đồ thị của hàm số f. Nói cách khác:

 Qua đồ thị của một hàm số, ta có thể nhận biết được nhiều tính chất của hàm số đó như: Tính đơn điệu của hàm số ( đồng biến, nghịch biến), tính chẵn ,lẻ của hàm số (Đồ thị có trục tung là trục đối xứng thì hàm số đó là hàm số chẵn. Đồ thị nhận gốc tọa độ làm tâm đối xứng thì hàm số đó là hàm số lẻ). Ngoài ra ta còn biết được giá trị của hàm số tại một điểm, các giá trị đặc biệt như giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất. Dấu của trên một khoảng. Cũng qua đồ thị chúng ta giải quyết nhiều bài toán về phương trình, hệ phương trình.
Việc rèn luyện kĩ năng đọc và vẽ đồ thị cho các em học sinh có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm giáo dục cho các em học sinh trong thực tiễn, tư duy trực quan, là cơ sở ban đầu hình thành bài giải. Vì vậy trong quá trình giảng dạy giáo viên cần rèn luyện kĩ năng này thành thạo trong quá trình học tập .
 Đặc trưng của phần “Đạo hàm và ứng dụng của đạo hàm” đòi hỏi học sinh phải biết vẽ đồ thị vì vậy kĩ năng vẽ đồ thị trong bài toán khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số là bắt buộc, yêu cầu học sinh vẽ chính xác, đẹp không mâu thuẫn với các tính chất trong toán học và trong thực tiễn. Vì vậy việc rèn luyện kĩ năng này càng phải chú trọng và yêu cầu học sinh phải thực hiện tốt.
Rất đơn giản chúng ta thường bắt gặp những học sinh vẽ đồ thị sai trong các trường sau đây: Vẽ đồ thị thiếu gốc toạ độ hay trục tọa độ không có chiều. Điều này rõ ràng mâu thuẫn với định nghĩa gốc toạ độ. Khi vẽ đồ thị ta lại bắt gặp các em vẽ trục tọa độ lại thấp hơn giá trị của hàm số; các em vẽ nhiều nét hoặc dùng thước nối các điểm với nhau, …. những điều đó là sai. Tất cả là do khi học kiến thức cơ bản các em học hời hợt hoặc đôi khi giáo viên cho là các em đã biết rồi và không rèn luyện những kĩ năng về vẽ đồ thị hàm số nên dẫn đến các em học sinh có những sai lầm như vậy. 
Ví dụ 7: Các đồ thị của hàm số parabol được phác họa như trong các hình dưới đây đều sai:
[image: ]
 Trên đây là những sai sót cơ bản mà ta đều bắt gặp ở học sinh khi vẽ đồ thị hàm số.
Trong chương trình Toán chủ đề đạo hàm và ứng dụng của đạo hàm thì cơ bản học sinh chỉ khảo sát ở những hàm số đơn giản như hàm số đa thức bậc ba, bậc bốn và hàm số phân thức hữu tỉ, bao gồm:
- Bậc ba: :  
- Bậc 4 dạng trùng phương:   
- Hàm phân thức hữu tỉ:  
Sơ đồ khảo sát hàm số thì trong giáo trình toán 3 đã nêu rõ trình bày qua ba bước và yêu cầu các em học sinh phải nắm được sơ đồ khảo sát hàm số. Ở bước ba vẽ đồ thị các hàm số này thì yêu cầu học sinh phải có kĩ năng, kĩ xảo và từ đó các em phân tích, suy luận các dạng bài toán khác.
Ví dụ 7: Cho hàm số   
a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số trên.
b. Dựa vào đồ thị (C ), biện luận theo tham số m số nghiệm của phương trình     (1)
Rèn luyện học sinh giải bài toán:
[image: ]Ở bài toán này giáo viên ngoài việc rèn luyện cho học sinh phương pháp giải, kĩ năng tính toán, kĩ năng trình bày lời giải thì bên cạnh đó giáo viên cần rèn luyện cho học sinh biết vẽ đồ thị chính xác và biết mô tả qua đồ thị ( hay đựa vào đồ thị) để biện luận theo m số nghiệm của phương trình. 
Số nghiệm của phương trình (1) bằng số giao điểm của những đồ thị nào? Học sinh trả lời là số giao điểm của hai đồ thị:
   
Và từ đó học sinh suy luận và giải quyết được yêu cầu của bài toán.
Ví dụ 9:  Cho hàm số: 
[image: ]Hãy viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số, biết rằng tiếp tuyến này đi qua điểm 
Nhiều học sinh nhận xét: Vì điểm M thuộc đồ thị hàm số nên đã vận dụng phương pháp viết phương trình tiếp tuyến bởi công thức:
.
Với  
 
Phương trình tiếp tuyến tìm được là: .
Như vậy các đã hiểu sai bản chất của bài toán, mặc dù điểm M nằm trên đồ thị hàm số nhưng yêu cầu bài toán là viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số đi qua điểm M chứ không phải là phương trình tiếp tuyến của đồ thị tại điểm M.
Để giải quyết bài toán này yêu cầu các em phải có kĩ năng phân tích. Muốn tìm phương trình tiếp tuyến rõ ràng là phải tìm tiếp điểm? Ở đây điểm M thuộc đồ thị chỉ gợi cho ta một tiếp điểm, liệu còn tiếp điểm nào nữa không?
Như vậy giáo viên có thể mô tả cho học sinh qua đồ thị hàm số bậc 3. Lúc này chúng ta lại phải yêu cầu các em có kĩ năng đọc đồ thị, kĩ năng phân tích suy luận và sau đó giáo viên rèn luyện các em phương pháp tìm tiếp tuyến của đồ thị ( C ) đi qua một điểm như sau:
Phương trình đường thẳng d đi qua điểm  có hệ số góc k:

Điều kiện để d tiếp xúc với (C) khi và chỉ khi :  và từ đó các em sẽ giải quyết được bài toán trên.
Ví dụ 10:  Cho hàm số    có đồ thị (H).
a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (H) của hàm số.
[image: ]b. Viết phương trình tiếp tuyến của  tại giao điểm với trục tung.
c. Tìm những điểm  () thuộc  sao cho khoảng cách từ  đến tiếp tuyến  ngắn nhất.
	Ở bài toán này người giáo viên không những rèn luyện cho học sinh phương pháp giải, kĩ năng tính toán, kĩ năng trình bày lời giải mà cần cho học sinh biết mô tả qua đồ thị. Ngược lại qua đồ thị học sinh cũng nhìn nhận, phán đoán được cách giải, sai lầm thường gặp là các em ngộ nhận khi điểm đó càng gần tiệm cận đứng thì khoảng cách đó càng ngắn (liên tưởng đến định nghĩa đường tiệm cận) và kết luận không có điểm thỏa mãn yêu cầu bài toán
Rèn luyện kĩ năng cho học sinh giải bài toán:
Gọi  là giao điểm của  với trục tung suy ra  Phương trình tiếp tuyến là 
* Lấy .
Khi đó khoảng cách từ điểm N đến đường thẳng  là: 

Đặt . Khi đó 
* Khảo sát hàm  trên khoảng 

* Do  nên ta chỉ nhận nghiệm  thay vào N ta được  . Vậy  thì   .
4.3.  Biện pháp 3: Rèn luyện cho học sinh kĩ năng biện luận số nghiệm của phương trình qua bảng biến thiên
Trong chương trình Toán chủ đề đạo hàm và ứng dụng đạo hàm có rất nhiều dạng toán, đặc biệt là các dạng toán sử dụng đồ thị để giải ví dụ như dạng biện luận số nghiệm phương trình. Trong những dạng toán cơ bản như ví dụ 9 ngoài việc sử dụng đồ thị để biện luận theo tham số m số nghiệm của phương trình thì đối với dạng này ta cũng có thể chỉ cần bảng biến thiên cũng có thể giúp học sinh giải quyết được vấn đề. Đúng như vậy và cụ thể là trong những trường hợp các dạng bài toán đơn giản thì giáo viên có thể rèn luyện các em phương pháp này. 
Ví dụ: Biện luận theo tham số m, tìm số nghiệm của các phương trình sau: 
1) 
2) 
3) 
Trong những dạng này sau khi học sinh học chủ đề đạo hàm và ứng dụng của đạo hàm thì để biện luận theotham số m số nghiệm của phương trình ngoài việc rèn luyện các em dựa vào đồ thị để biện luận thì giáo viên có thể rèn luyện các em lập bảng biến thiên để biện luận số nghiệm của phương trình. Tuy nhiên trong một số dạng bài toán cũng có lúc các em dễ bị sai lầm khi dùng bảng biến thiên nên trong quá trình dạy học giáo viên cần rèn luyện cho các em ở những dạng này.
Để minh họa cho vấn đề này ta xét ví dụ sau:
Ví dụ 11:  Tìm m để phương trình:   có 4 nghiệm phân biệt
Rèn luyện học sinh giải bài toán:
Đây là phương trình bậc 4 đầy đủ vấn đề biện luân hay giải nó không phải là dễ, vậy chúng ta phải dùng đến công cụ hàm số.
Đặt :   
Ta có: TXĐ:  

Liệu đạo hàm có nghiệm không? Yêu cầu học sinh nhẩm nghiệm  . Ta có là nghiệm vậy bài toán có thể làm được. Có nhiều học sinh nghĩ đến vẽ đồ thị hàm số nàythì cũng được những sẽ mất nhiều thời gian, vì yêu cầu bài toán chỉ là phương trình có 4 nghiệm, cho nên giáo viên có thể rèn luyện cho các em kĩ năng đọc trên bảng biến thiên.	


Ta có bảng biến thiên:	
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Dựa vào bảng biến thiên ta có, để phương trình đã cho có 4 nghiệm phân biệt thì: .
Lưu ý: Đối với dạng bài toán biện luận số nghiệm của phương trình  thì trong những dạng đơn giản giáo viên nên rèn luyện cho các em kĩ năng đựa vào bảng biến thiên để vẽ đồ thị hàm số để giải quyết được vấn đề nhanh hơn. Tuy nhiên trong những bài toán khó hơn để học sinh nắm vững được kiến thức, bản chất đối với các dạng bài toán này thì giáo viên rèn luyện cho các em học sinh sử dụng phương pháp biện luận số nghiệm của phương trình dựa vào đồ thị hàm số.
Ví dụ 12:  Chứng minh rằng phương trình:   Có đúng 1 nghiệm và nghiệm đó nhận giá trị dương.
Rèn luyện học sinh giải bài toán:
Để tìm tòi lời giải bài toán này không phải học sinh nào cũng làm được bởi vì đây là bài toán mà đòi hỏi học sinh phải có khả năng suy luận, khả năng tư duy, vận dụng phương pháp ứng dụng đạo hàm hàm số một cách thông minh. 
 Học sinh khó suy nghĩ được hướng giải lí do là bài toán không có tham số mà lại là phương trình bậc cao cho nên các em thường mày mò, phân tích, dự đoán rất ít học sinh nghĩ đến vận dụng ứng dụng đạo hàm.
Nếu tinh nhanh một tý thì nhận xét được ngay dùng phuơng pháp sử dụng tính đơn điệu hàm số là giải được: Thật vậy ta có  
        Phương trình:   
Nếu  là nghiệm thì 		
Với , xét hàm số:    
		Ta có:    ;  
		   đồng biến trên  mà 

Ta có bảng biến thiên:
	
	1
	
	
	
	

	
	
	 – 
	      0
	+
	

	
	– 7
	
	


	
	


Để  có duy nhất một nghiệm, dựa vào bảng biến thiên nhiều học sinh thường không tìm ra phương trình  có 1 nghiệm duy nhất bởi vì các em không hình dung được trục hoành chỉ cắt đồ thị hàm số tại một điểm và điểm đó có hoành độ dương. Muốn hiểu rõ bản chất của bài toán giáo viên cần chú ý phác họa dạng đồ thị để các em nắm được.Để đọc kết quả và các tính chất của các bài toán vận dụng kiến thức liên quan đến ứng dụng hàm số, yêu cầu học sinh có kĩ năng đọc, vẽ phác họa đồ thị (nếu không yêu cầu vẽ chính xác), muốn phác họa đồ thị thì thường ta phải vận dụng bảng biến thiên. 
Ví dụ 13: Biện luận theo m số nghiệm của phương trình: 
   (1)
Rèn luyện học sinh giải bài toán:
[image: ]Ở bài toán này thì có lẽ không học sinh nào không nghĩ đến phương pháp hàm số, nhưng khi bắt tay vào giải toán thì học sinh vướng mắc ở chỗ làm sao vẽ được đồ thị hàm số  .Vậy có cách nào để đưa về được hàm số đó học không?
Ta xét thấy:
+) Với : thì phương trình vô nghiệm. 
+) Với :    
Điều kiện:  .
Bình phương 2 vế của (1) ta có:       (2)
Nhận xét gì về số nghiệm phương trình (1) và số nghiệm phương trình (2) trên  ? Học sinh trả lời số nghiệm của phương trình (1) và (2) là như nhau.Hình 4

Xét đồ thị hàm số  với  và đường thẳng . Khi đó, số nghiệm của phương trình (1) chính là số giao điểm của hai đồ thị trên.
Dựa vào đồ thị ta dễ dàng suy ra kết luận:
+)  phương trình có 3 nghiệm.
+) , Phương trình có 4 nghiệm.
+)   , Phương trình có 2 nghiệm.
+)    , Phương trình vô nghiệm.
Phương pháp sử dụng đồ thị hàm số đặc biệt phát huy tác dụng khi biện luận về số nghiệm của phương trình. Mặc dù phương pháp này không chỉ ra được chính xác nghiệm của phương trình nhưng số nghiệm của phương trình được nhận ra khá dễ dàng và trực quan.
4.4. Biện pháp 4:  Tăng cường liên hệ giữa kiến thức môn toán và thực tiễn nghề nghiệp 
Toán học có nguồn gốc từ thực tiễn và là chìa khóa trong hầu hết các hoạt động của con người. Nó có mặt ở khắp nơi. Toán học là kết quả của sự trừu tượng hóa các sự vật, hiện tượng trong thực tiễn trễn những bình diện khác nhau và có vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu chung của giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp. Mặc dù là ngành khoa học trừu tượng cao nhưng Toán học có có mỗi qua hệ chặt chẽ với thực tiễn và có thể ứng dụng rộng rãi trong các môn chuyên ngành học của các em hệ trung cấp chuyên nghiệp trong nhà trường và đồng thời để các em thấy sự gần gũi giữa lí thuyết và thực tiễn. 
Liên hệ kiến thức môn học với thực tiễn là một nhiệm vụ dạy học có tính nguyên tắc. Các kiến thức trừu tượng như môn toán, việc liên hệ được với thực tiễn càng có ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Trong thực tế có nhiều kiến thức có sự gắn bó với thực tiễn, chứa đựng nhiều tiềm năng liên hệ giữa kiến thức môn Toán với thực tiễn. Tuy nhiên có không ít giáo viên đang xem nhẹ vấn đề liên hệ kiến thức môn toán với thực tiễn, chỉ giảng dạy những kiến thức cơ bản trong giáo trình. Tôi cho rằng đối với học sinh hệ trung cấp chuyên nghiệp các em vừa học văn hóa, vừa học nghề nên trong quá trình giảng dạy giáo viên nên đưa ra các bài toán liên hệ với thực tiễn ngành nghề của các em. Tôi nghĩ rằng nếu các em được học tập môn toán gần gũi với thực tế bao nhiêu thì càng có hiệu quả và hữu ích bấy nhiêu và các em thấy được mỗi liên hệ giữa lý thuyết với thực tiễn.
	Nội dung chủ đề đạo hàm và ứng dụng của đạo hàm là một trong những nội dung môn toán chứa đựng nhiều tiềm năng liên hệ với thực tiễn. Do đó tôi cho rằng biện pháp tăng cường liên hệ với thực tiễn trong dạy học sẽ mang lại hiệu quả sư phạm cả về phương diện hình thành và cũng cố kiến thức, cả về phương diện giáo dục. Có thể sử dụng hệ thống bài tập có nội dung thực tế và hệ thống bài tập. Chẳng hạn các bài toán sau đây là các ví dụ minh họa.
Ví dụ 14: ( Áp dụng đối với học sinh ngành cơ khí)
Từ một tấm nhôm lớn hình chữ nhật có chiều rộng bằng a, chiều dài bằng  b. Người ta cắt bỏ 4 hình vuông bằng nhau ở 4 góc rồi gò thành một hình hộp chữ nhật không có nắp. Một cạnh của hình vuông cắt đi phải bằng bao nhiêu để hình hộp đó có thể tích lớn nhất?
Phân tích gợi mở vấn đề: 
Đặt x là cạnh của hình vuông cắt đi. Như vậy ta cần tìm điều kiện giới hạn cảu x. Khi đó một cạnh của tấm nhôm sau khi bị cắt trở thành  nên ta có . Đồng thời ta cũng có được cạnh còn lại của tấm nhôm là . Đến đậy ta cần thiết lập công thức tính thể tích khối hộp 
[image: ]
Bài toán trở thành tìm         
Hướng dẫnhọc sinh giải bài toán:
Gọi  là cạnh của hình vuông cắt đi; điều kiện ;
Khi đó tính thể tích khối hộp

Bài toán trở thành tìm       
Ta có                  


Theo định lý Vi-et, ta có  suy ra 
Hơn nữa ta có . 
Do đó 
Bảng biến thiên
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Dựa vào bảng biến thiên ta thấy V đạt gí trị lớn nhất khi

Áp dụng cụ thể:
a) Tấm nhôm hình chữ nhật có chiều dài bằng 12cm,chiều rộng bằng 10cm:  Đáp số 
b)  Tấm nhôm hình vuông cạnh bằng 12cm. : Đáp số 
Bài tập tương tự áp dụng cho học sinh các ngành khác:
Bài tập 1:( Áp dụng cho học sinh ngành kinh tế)
 Một công ty dự kiến chi 1 tỷ đồng để sản xuất các thùng đựng sơn hình trụ có dung tích 5 lít. Biết rằng chi phí để làm mặt xung quanh của thùng đó là 100.000 đ/m2. Chi phí để làm mặt đáy là 120.000 đ/m2.Hãy tính số thùng sơn tối đa mà công ty đó sản xuất được.(Giả sử chi phí cho các mối nối không đáng kể).
Bài tập 2: ( Áp dụng ngành điện- điện tử ) 
Một đường dây điện được nối từ nhà máy điện trên đất ao ở vị trí A đến vị trí C trên một hòn đảo. Khoảng cách ngắn nhất từ C đến đất liền là BC bằng1km, khoảng cách từ A đến B là 4km. Người ta chọn một ví trí là điểm S nằm giữa A và B để mắc đường dây điện đi từ A đến S, rồi từ S đến C như hình vẽ bên. Chi phí mỗi km dây điện trên đất ao là 3000 USD, mỗi km dây điện đặt ngầm dưới đáy biển mất 5000 USD. Hỏi điểm S phải cách điểm A bao nhiêu km để chi phí mắc đường dây điện là ít nhất?
[image: ]Bài tập 3: ( Áp dụng cho học sinh ngành xây dựng)
Một thợ xây muốn xây dựng một bể chứa nước hình trụ có thể tích 150 mét vuông. Đáy bể được làm bằng bê tông, thành bể làm bằng tôn, nắp bể làm bằng nhôm. Tính chi phí thấp nhất để làm bể chứa nước (làm tròn đến hàng nghìn). Biết giá thành các vật liệu như sau: bê tông 100 nghìn đồng một mét vuông, tôn 90 nghìn đồng một mét vuông và nhôm 120 nghìn đồng một mét vuông.
5. Đánh giá thực tiễn
Đối với hệ trung cấp chuyên nghiệp để đánh giá thực tiễn tôi đã cho lớp làm bài kiểm tra đánh giá. Qua tổ chức dạy học theo các biện pháp đã được đề ra và kiểm tra đánh giá tôi thấy mức độ phân hóa rõ rệt, nhìn chung hầu như các em làm được bài. Tuy nhiên bên cạnh đó một số ít học sinh nắm bài không sâu.
5.1. Đánh giá định tính
Kết quả thực nghiệm bước đầu cho thấy, khi tiếp cận với biện pháp rèn luyện kĩ năng trên học sinh học tập rất hăng say. Tỷ lệ học sinh không chăm chú học và làm việc riêng trong lớp giảm hẳn. Sau các buổi học học sinh có tinh thần phấn chấn, học tập một cách tích cực hơn và biết vận dụng vào thực tế trong ngành nghề của mình và các em biểu lộ thái độ yêu thích môn Toán mặc dù đó là một môn học khó và rất trừu tượng. Những khó khăn về nhận thức của học sinh được giảm đi rất nhiều và đặc biệt đã hình thành cho học sinh một phong cách tư duy, sáng tạo.
5.2. Đánh giá định lượng
	    Điểm

Lớp
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	Tổng số bài

	Đối chứng
	0
	0
	0
	3
	7
	14
	16
	9
	6
	1
	0
	56

	Thực nghiệm
	0
	0
	0
	0
	3
	6
	11
	17
	16
	4
	2
	59



Kết quả xếp loại:
	          Xếp loại
Lớp
	Yếu
	Trung bình
	Khá
	Giỏi

	Đối chứng
	17.86 %
	53.57 %
	26.79 %
	1.79 %

	Thực nghiệm
	5.08 %
	28.81 %
	55.93 %
	10.17 %


Căn cứ vào kết quả kiểm tra, bước đầu có thể thấy hiệu quả của các biện pháp sư phạm trong việc vận dụng các kĩ năng và đổi mới phương pháp dạy học chủ đề đạo hàm và ứng dụng của đạo hàm mà tôi đề xuất và thực hiện.
6. Kết luận
[bookmark: _GoBack]Bài thu hoạch sử dụng những kiến thức khoa học cơ bản, được vận dụng trong chương trình mônToán hệ trung cấp chuyên nghiệp. Các biện pháp rèn luyện kĩ năng giải Toán chủ đề đạo hàm và ứng dụng của đạo hàm qua kiểm tra đánh giá ở các lớp tôi giảng dạy cho thấy những tác dụng tích cực đối với học sinh. Học sinh dễ tiếp thu, làm được bài tập, có thái độ tích cực hơn đối với môn học. 
Quá trình tổ chức dạy học và đánh giá thực tiễn cho thấy: Tính khả thi và tính hiệu quả của các biện pháp rèn luyện kĩ năng giải bài toán chủ đề đạo hàm và ứng dụng của đạo hàm cho học sinh bậc trung cấp chuyên nghiệp đã được khẳng định. Thực hiện các biện pháp đó sẽ góp phần phát triển năng lực nhận thức của học sinh, đồng thời nhằm góp phần nâng cao hiệu quả dạy học môn Toán trong trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh.
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